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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin và công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 2/2022. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

UBND huyện Như Thanh về việc tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022. 

Để chủ động tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm với các mầm bệnh nguy 

hiểm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, bảo vệ an toàn cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện. UBND xã xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2022, với các nội dung cụ thể sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch. 

- Tiêm phòng bắt buộc gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng (có tỷ lệ tiêm 

phòng cho đàn trâu, bò đạt 90% tổng đàn; đàn lợn đạt 70% tổng đàn; đàn chó đạt 

95% tổng đàn, đàn gia cầm đạt 85% tổng đàn) đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh 

gọn, đúng quy trình kỹ thuật. Đối với tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn 

trâu, bò các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký vắc xin tiêm phòng, đảm 

bảo đạt tỷ lệ 100% trâu, bò trong diện tiêm và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch 

bệnh.  

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ; lực 

lượng tham gia tiêm phòng phải nắm vững kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công việc 

theo quy định. Riêng đối với đàn trâu, bò bắt buộc phải làm róng trước khi tiêm 

phòng. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ sau tiêm phòng; theo dõi, có biện 

pháp xử lý kịp thời các trường hợp phát bệnh sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép 

đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong 

quá trình tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc 

1.1. Đối với đàn trâu, bò 

- Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM); vắc xin Tụ huyết trùng 

(THT) cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn xã. 

- Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu, bò trên địa 

bàn toàn xã thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 58/CCCNTY-QLDB ngày 

15/02/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc hướng dẫn tiêm phòng vắn xin 

Viêm da nổi cục trâu, bò. 
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1.2. Đối với đàn lợn                                                                                                                

- Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả và tụ dấu hoặc phó thương hàn trên địa 

bàn toàn huyện.  

- Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống tại các hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ; các loại lợn chăn nuôi tai trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung. Thực 

hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS): Thực hiện tiêm vắc xin Tai 

xanh cho đàn lợn ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại lợn, lợn 

nái, đực giống.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn, Liên cầu khuẩn (típ 2) 

cho những khu vực có nguy cơ cao, vùng dịch cũ và đàn lợn ngoại. 

1.3. Đối với đàn chó 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó trên địa bàn toàn huyện. 

- Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó chưa được tiêm phòng trong đợt 

tiêm phòng chính, chó thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng. 

1.4. Đối với đàn gia cầm 

- Tiêm vắc xin Newcastle (Niu cát sơn), tụ huyết trùng gia cầm, dịch tả vịt 

cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn huyện. 

- Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm H5N1 cho đàn gia cầm ở vùng nguy 

cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở con giống. 

(Có phụ gửi kèm theo). 

2. Định mức thu phí và lệ phí các loại vắc xin tiêm phòng đợt 2/2022 

Căn cứ thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

ban hành quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Thông báo số 

04/TB-CCCNTY ngày 20/01/2022 về giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm 

năm 2022. 

 Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, mức thu cụ thể được quy định như 

sau: 

2.1. Định mức thu tiêm phòng cho lợn: 

Vắc xin Dịch tả và Tụ dấu giá:                     15.000 đồng/con 

Trong đó: - Nộp về huyện:                        11.000 đồng/con 

                - Để lại xã:                                  4.000 đồng/con 

Vắc xin LMLM type O giá:                          25.000 đồng/con 

Trong đó: - Nộp về huyện:                        21.500 đồng/con 

- Để lại xã:                                  3.500 đồng/con 

2.2. Định mức thu tiêm phòng cho trâu, bò: 

Vắc xin THT và LMLM type O, A giá:        41.000 đồng/con 

Trong đó: - Nộp về huyện:                        37.500 đồng/con 

  - Để lại xã:                                  3.500 đồng/con 

Vắc xin Viêm da nổ cục: 45.000 đồng/con.  
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Trong đó:  

- Nộp về huyện: 40.000 đồng/con  

- Để lại xã: 5.000 đồng/con 

2.3. Định mức thu tiêm phòng Dại cho chó:  

Vắc xin dại giá:                                            21.000 đồng/con 

Trong đó:  - Nộp về huyện:                        17.000 đồng/con 

                  - Để lại xã:                                  4.000 đồng/con 

2.4. Định mức thu tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm (H5N1; H5N6) là: 

- Đối với gà: 900 đồng/con; trong đó: tiền vắc xin 600đ/con, tiền công tiêm 

300đ/con. 

- Đối với vịt: 1.500 đồng/con; trong đó: tiền vắc xin 1.200đ/con, tiền công 

tiêm 300đ/con. 

Ngoài vắc xin Cúm gia cầm (H5N1) tiêm cho gà, vịt, ngan … các loại vắc 

xin tiêm phòng cho đàn gia cầm khác như (Vắc xin THT, Niucasơn, Dịch tả…) thì 

hộ chăn nuôi phải bỏ tiền mua vắc xin và trả công cho người tiêm phòng. 

* Các khoản thu trên được sử dụng chi vào các nội dung sau: 

+ Cấp huyện: Trả tiền mua vắc xin tại Chi cục chăn nuôi và Thú y, cước vận 

chuyển, bảo quản, hao hụt, đổ vỡ, đá cấp kèm bảo quản vắc xin, giấy chứng nhận 

tiêm phòng; chi phí công tác triển khai, tuyên truyền và tập huấn rút kinh nghiệm 

trong công tác tiêm phòng cho cán bộ thú y các xã, thị trấn. 

+ Cấp xã: Chi phí vận chuyển, bảo quản, hao hụt, trả công tiêm phòng cho 

cán bộ thú y và chi phí triển khai. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- UBND các xã tổ chức hội nghị triển khai vào ngày  26/8/2022. 

- Các thôn tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm từ 

ngày 05/9/2022 và kết thúc trước ngày 30/9/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Đối với BCĐ xã. 

- Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND xã, huyện. 

- Củng cố ban chỉ đạo xã để thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn tất 

cả các thôn trong xã; tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động triển khai hoàn 

thành chỉ tiêu tiêm phòng của từng thôn, xử lý nghiêm các hộ vi phạm mới chuyển 

sang thôn, bản khác. 

- Lập kế hoạch tiêm phòng hàng ngày và cả đợt. Thông báo trước kế hoạch 

tiêm phòng cho người chăn nuôi biết để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc gia 

cầm, chó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm phòng đạt kết quả cao.- Đối với cán 

bộ chỉ đạo điểm, cùng các thôn tổ chức triển khai kế hoạch của xã đến nhân dân 

bằng hội nghị thôn. 

2. Đối với Thôn. 

 - Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, Các thôn tổ chức họp thôn triển khai 

công tác tiêm phòng vắc xin gia súc - gia cầm đợt 2/2022, đồng thời thông báo lịch 
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tiêm phòng cho người chăn nuôi biết để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia 

cầm, chó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm phòng ... Phải tổ chức tiêm phòng 

theo hình thức cuốn chiếu, cố định gia súc, gia cầm khi tiêm phòng.  

- Các thôn đăng ký số lượng từng loại vắc xin cụ thể về UBND xã để UBND 

xã có kế hoạch cung ứng đầy đủ. Đồng thời các đơn vị có kế hoạch, thời gian cụ 

thể việc thanh toán tiền vắc xin về UBND xã, để UBND xã thanh toán tiền cho 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.  

- Thanh toán đầy đủ kinh phí mua các loại vắc xin sau 30 ngày kết thúc tiêm 

phòng theo kế hoạch. 

3. Đối với Ban Nông nghiệp xã: 

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc – gia cầm theo đợt và hàng 

năm theo hướng dẫn và chỉ đạo của huyện, xã. 

- Bố trí lực lượng tiêm phòng đầy đủ, có chuyên môn kỹ thuật; Tuyên 

truyền, giải thích đến nhân dân hiểu và nắm được về những nội dung liên quan đến 

công tác tiêm phòng gia súc – gia cầm. 

- Thực hiện tổng hợp số liệu sau tiêm, báo cáo BCĐ xã; Kịp thời hoàn thiện 

các loại hồ sơ giấy tờ thanh quyết toán sau tiêm phòng. 

 4. Đối với Tư pháp, Công an xã: 

 - Nghiên cứu văn bản, Luật quy định, Nghị định trong lĩnh vực thú y để làm 

tốt công tác tham mưu giúp BCĐ và UBND xã.  

 5. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể: 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến hội viên chấp hành tốt công 

tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc – gia cầm. 

 6. Đối với Đài Truyền thanh xã: 

 - Giao cho đài Truyền thanh xã phát liên tục thường xuyên Kế hoạch của xã 

nhằm tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã nắm được tinh thần chỉ đạo của 

UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã, trách nhiệm của các ngành liên quan và trách 

nhiệm của người dân thực hiện tiêm phòng vác xin gia súc – gia cầm. 

7. Trách nhiệm của hộ chăn nuôi:  

 - Nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thực hiện phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vác xin bắt buộc đối với đàn trâu, 

bò, lợn, chó mèo và gia cầm. 

 - Trường hợp các hộ chống đối không chấp hành, thì căn cứ vào Nghị định 

90/2017/NĐCP của Chính phủ quy định như sau: 

 + Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật. (Theo khoản 1. Điều 7. Chương II của Nghị 

định) 

 + Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng. (Theo 

khoản 2. Điều 7. Chương II của Nghị định này). 
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 - Các vi phạm phải có biên bản, có chữ ký của cán bộ chỉ đạo và đại diện 

thôn, để làm chứng cứ xử lý theo Luật quy định. 

 - Sau khi tiêm phòng cho đàn gia súc – gia cầm, các hộ thực hiện trả tiền vác 

xin cho thôn, để thôn thanh toán kịp thời cho xã. 

V. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TIÊM 

PHÒNG ĐỢT 2/2022 

1. Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh; các thành viên BCĐ tham gia vào công tác tiêm phòng, chỉ 

đạo từng điểm tiêm phòng, tổ chức tiêm phòng theo hình thức “tiêm cuốn chiếu” 

các đội tiêm phòng phải tiêm xong từng điểm tiêm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm 

xong mới được chuyển sang điểm tiêm khác, nếu kết quả chưa đạt chỉ tiêu phải tổ 

chức tiêm phòng lại. Đối với các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng thực 

hiện xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.  

2. Tăng cường, cũng cố hệ thống giám sát, cảnh báo dịch bệnh tại các thôn, phát 

hiện sớm dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng, chống sớm nhất, 

hiệu quả nhất, gồm các bệnh: Dại, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia 

cầm…  

VII. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  

UBND huyện hỗ trợ tiền công trực tiếp cho người tiêm phòng, với nội dung cụ 

thể như sau: 

 - Đối với tiêm phòng cho trâu, bò: Mức hỗ trợ là 3.000 đồng/con/2 mũi vắc 

xin bắt buộc (tổng 6.000 đồng/con/2 đợt/năm). 

 - Đối với tiêm phòng cho lợn: Mức hỗ trợ 2.000 đồng/con/2 mũi vắc xin bắt 

buộc (tổng 4.000 đồng/con/2 đợt/năm). 

Trên đây Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2022. 

Yêu cầu các thôn triển khai và tổ chức thực hiện tốt, nhằm ngăn chặn và hạn chế 

đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã;                                                       

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Các thành viên BCĐ tiêm phòng GS- GC xã; 

- 13 thôn; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VT, NN. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đinh Xuân Dương 
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Phụ biểu: GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TIÊM PHÕNG CÁC LOẠI VẮC 

XIN CHO ĐÀN GIA SÖC, GIA CẦM ĐỢT 2/2022 

 

TT Đơn vị 

Đàn trâu, bò (con) Đàn lợn (con) 
Đàn chó mèo 

(con) 

Đàn gia cầm 

(con) 

Tổng 

đàn 

Chỉ tiêu 

LMLM, 

THT 

(giao 

90% 

tổng 

đàn) 

Chỉ 

tiêu 

giao 

VDNC 

(100% 

tổng 

đàn)  

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

(giao 

70% 

tổng 

đàn) 

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

(giao 

95% 

tổng 

đàn) 

Tổng 

đàn 

Chỉ 

tiêu 

(giao 

85% 

tổng 

đàn) 

1 Yên Thọ 37 34 37 250 175 84 80 2060 1751 

2 Đồng Yên 11 10 11 65 45 71 68 2215 1883 

3 Hợp Tiến 50 45 50 119 83 55 53 2205 1874 

4 Bái Gạo 1 80 84 80 112 78 88 84 1967 1672 

5 Bái Gạo 2 41 37 41 150 105 56 53 1879 1597 

6 Đồng Nghiêm 69 62 69 38 27 104 100 2045 1738 

7 Đồng Bớp 67 61 67 74 52 68 65 830 706 

8 Rộc Môn 99 89 99 141 98 100 95 1650 1403 

9 Cầu Hồ 103 93 103 65 46 65 62 995 846 

10 Đồng Xuân 56 51 56 52 36 105 100 3058 2599 

11 Đồng Tiến 223 201 223 378 265 52 50 1359 1155 

12 Tâm Tiến 181 163 181 170 119 100 95 943 802 

13 Đồng Mọc 36 32 36 270 189 128 120 2270 1930 

  Tổng 1.053 962 1.053 1.884 1.454 1.076 1.061 23.476 19.955 
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